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SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐƠN DƢƠNG 

  NG                NG    V  T N M 

Đ c     - T  d  -         c 

Số:           /QĐ-YT Đơn Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊN  

 
Về việc   ê duyệt kết quả   a c ọ    à t ầu của Gói t ầu số 01: V t tƣ y tế, ba  gồm 

160 mặt  à g t u c d  t á  Mua sắm v t tƣ,  óa c ất,   im  -qua g của Tru g tâm Y 

tế Đơ  Dƣơ g  ăm 2022 

 

G ÁM ĐỐ  TRUNG TÂM Y TẾ  UY N ĐƠN DƢƠNG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 

XIII; 

Căn cứ Ngh    nh số 63/2014/NĐ-C  ngày 26/6/2014 của Ch nh phủ v  vi c 

quy   nh chi tiết thi hành một số  i u của Luật Đấu thầu v  lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v  quy   nh chi tiết lập báo cáo  ánh giá hồ sơ dự thầu  ối với gói thầu  ược tổ 

chức lựa chọn nhà thầu trên h  thống mạng  ấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 cảu Bộ Y tế v  vi c quy   nh 

một số nội dung trong  ấu thầu trang thiết b  y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết   nh số 1200/QĐ-SYT ngày 29/08/2022 của Sở y tế tỉnh Lâm 

Đồng v  vi c phê duy t dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật 

tư, hóa chất, phim X-quang của Trung tâm Y tế huy n Đơn Dương năm 2022; 

Căn cứ Quyết   nh số 768/QĐ-TTYT ngày 09/09/2022 của Trung Tâm Y Tế 

Huy n Đơn Dương v  phê duy t E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế, bao gồm 

160 mặt hàng thuộc dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất, phim X-quang của Trung tâm Y 

tế Đơn Dương năm 2022; 

Căn cứ báo cáo số 2236/2022/BCXT-NN ngày 08/11/2022 của Công ty TNHH 

tư vấn Nhất Nguyên v  vi c  ánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Vật tư y tế, bao gồm 160 

mặt hàng thuộc dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất, phim X-quang của Trung tâm Y tế 

Đơn Dương năm 2022; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp  ồng ngày 09/11/2022 gi a Trung tâm y tế 

huy n Đơn Dương chủ  ầu tư , Công ty TNHH Tư vấn  ây dựng Nhất Nguyên  bên tư 

vấn  và Công ty TNHH Thương Mại Và Thiết B  Y Tế Nhật Minh  nhà thầu ; 

Căn cứ tờ trình số 2238 /2022/TTr-NN ngày 09/11/2022 Công ty TNHH tư vấn 

 ây dựng Nhất Nguyên v  vi c phê duy t kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: 

Vật tư y tế, bao gồm 160 mặt hàng thuộc dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất, phim X-

quang của Trung tâm Y tế Đơn Dương năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo thẩm   nh số 798/2022/BCTĐ-TPA ngày 10/11/2022 của công 

ty C  Tư vấn  ầu tư  ây dựng Th nh  hát An v  vi c Thẩm   nh kết quả lựa chọn nhà 



2 

thầu thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế, bao gồm 160 mặt hàng thuộc dự toán Mua sắm 

vật tư, hóa chất, phim X-quang của Trung tâm Y tế Đơn Dương năm 2022, 

QUYẾT ĐỊN : 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế, 

bao gồm 160 mặt hàng thuộc dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất, phim X-quang của 

Trung tâm Y tế Đơn Dương năm 2022, với các nội dung sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu:  ô g ty TN   T ƣơ g M i Và T iết Bị Y Tế N  t 

Minh.  

- Giá đề nghị trúng thầu: 1.478.798.652 đồ g (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi 

tám triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm năm mươi hai đồng chẵn./) 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

- Mặt thàng trúng thầu xem phụ lục đính kèm. 

  Điều 3. Khoa Dược-TTB-VTYT, Phòng TCKT thuộc Trung tâm y tế huyện Đơn 

Dương thương thảo lập hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo E-Hồ sơ mời thầu, E-Hồ 

sơ dự thầu và theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Bên mời thầu, Khoa Dược-TTB-VTYT, Phòng TCKT thuộc Trung tâm 

y tế huyện Đơn Dương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu 

 

 G ÁM ĐỐ  

 

 

 

 

 

 

Đỗ P ú Nh t 
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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết   nh số:     /QĐ-TTYT ngày 10/11/2022 v/v phê duy t kết quả lựa 

chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế, bao gồm 160 mặt hàng thuộc dự toán Mua 

sắm vật tư, hóa chất, phim X-quang của Trung tâm Y tế Đơn Dương năm 2022. 

STT 
Da   mục 

hàng hóa 

 uất xứ, ký 

mã  iệu, 

nhãn mác 

của sả  

  ẩm 

 ã g sả  

xuất 

K ối 

 ƣợ g 

mời 

t ầu 

Đơ  vị 

tính 
 uất xứ 

Đơ  giá 

d  t ầu 
T à   tiề  

1 Băng cá 

nhân 2x6 

cm 

Urgo 

Durable 

2cm x 6cm 

URGO  18.000 Miếng Thái 

Lan 
735 13.230.000 

2 Băng cuộn 

9cm x 2,5 m 
BC An Lành  2.690 Cuộn Việt 

Nam 
1.575 4.236.750 

3 Băng keo 

lụa 

2,5cm*5m 

Urgosyval 

2,5cm x 5m 
URGO  180 Cuộn Thái 

Lan 
22.995 4.139.100 

4 Băng keo 

5cmx5m 

Urgosyval 

5cm x 5m 

URGO  1.040 Cuộn Thái 

Lan 
47.250 49.140.000 

5 Băng keo 

chỉ thị màu 

1322-

12MM 

3M   50 Cuộn Canada 129.990 6.499.500 

6 Băng keo có 

gạc vô trùng 

53 x 70mm 

Urgosterile 

53mm x 

70mm 

Zhende 

Medical 

10 Miếng Trung 

Quốc 

4.284 42.840 

7 Băng có gạc 

vô trùng, 

không thấm 

nước 

Urgosterile 

53mm x 

70mm 

Zhende 

Medical 

10 Miếng Trung 

Quốc 

4.284 42.840 

8 Băng thun 2 

móc 

Urgoband 

7.5cm x 

4.5m 

URGO  660 Cuộn Thái 

Lan 
24.360 16.077.600 

9 Bột bó 

2,7m*10cm 

BBB An Lành 1.620 Cuộn Việt 

Nam 
15.120 24.494.400 

10 Gạc Vaselin GV.05.18 Dược - 

Thiết bị y tế 

Đà Nẵng  

50 Miếng Việt 

Nam 
1.743 87.150 

11 Gạc meche 

nội soi 

3,5cm x 

75cm x 8 

lớp vô trùng 

cản quang 

MECHEVT An Lành  150 Miếng Việt 

Nam 
1.911 286.650 

12 Gạc phẫu 

thuật ổ bụng 

cản quang 

30 cm*30 

cm* 4 lớp 

GPTVT An Lành  8.500 Miếng Việt 

Nam 
3.150 26.775.000 

13 Gạc phẫu 

thuật, 30 cm 

x 40 cm x 6 

lớp 

GPTVT An Lành  1.000 Gói Việt 

Nam 
5.355 5.355.000 
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STT 
Da   mục 

hàng hóa 

 uất xứ, ký 

mã  iệu, 

nhãn mác 

của sả  

  ẩm 

 ã g sả  

xuất 

K ối 

 ƣợ g 

mời 

t ầu 

Đơ  vị 

tính 
 uất xứ 

Đơ  giá 

d  t ầu 
T à   tiề  

14 Gạc tiệt 

trùng 7,5cm 

x 7,5cm x 6 

lớp 

GPTKDVT An Lành 6.000 Miếng Việt 

Nam 
357 2.142.000 

15 Gạc mét  

khổ rộng 

0,8m 

Gạc mét An Lành  3.100 Mét Việt 

Nam 
4.200 13.020.000 

16 Găng rà 

soát tử cung 

GPT Merufa  20 Đôi Việt 

Nam 
16.275 325.500 

17 Găng tay 

rời 

GKT Merufa  75.000 Đôi Việt 

Nam 
1.470 110.250.000 

18 Găng tay 

tiệt trùng 

các số 

GPT Merufa  31.500 Đôi Việt 

Nam 
4.725 148.837.500 

19 Vật liệu 

cầm máu 

7cm x 5cm 

x 1cm 

SPONJEL Genco  10 Miếng Thổ 

Nhỹ Kỳ 
71.400 714.000 

20 Bơm tiêm 

1ml 

BTK1: 

ECO 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam  

5.000 Cái Việt 

Nam 
777 3.885.000 

21 Bơm tiêm 

3ml 

BTK3: 

ECO 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam  

20.000 Cái Việt 

Nam 
777 15.540.000 

22 Bơm tiêm 

5ml 

BTK5: 

ECO 

VinaCông 

ty cổ phần 

nhựa y tế 

Việt Nam  

90.000 Cái  819 73.710.000 

23 Bơm tiêm 

10ml 

BTK10: 

ECO 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam 

10.500 Cái Việt 

Nam 
1.218 12.789.000 

24 Bơm tiêm 

20ml 

BTK20: 

ECO 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam  

600 Cái Việt 

Nam 
2.310 1.386.000 

25 Bơm tiêm 

cho ăn 50ml 

BCA Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam  

150 Cái Việt 

Nam 
5.250 787.500 

26 Bơm tiêm 

50ml 

SS*50LE Terumo 

Corporation  
500 Cái Nhật 

Bản 
10.500 5.250.000 

27 Kim cánh 

bướm 

KTTM-VN Vinahankoo

k   
100 Cái Việt 

Nam 
1.491 149.100 

28 Kim châm 

c u một lần 

các cở 

Kim Việt Tianjin 

Empecs   
160.00

0 
Cái Trung 

Quốc 
588 94.080.000 

29 Kim gây tê 

tủy sống các 

số 

Spinocan® B. Braun  900 Cây Nhật 

Bản 
29.526 26.573.400 
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STT 
Da   mục 

hàng hóa 

 uất xứ, ký 

mã  iệu, 

nhãn mác 

của sả  

  ẩm 

 ã g sả  

xuất 

K ối 

 ƣợ g 

mời 

t ầu 

Đơ  vị 

tính 
 uất xứ 

Đơ  giá 

d  t ầu 
T à   tiề  

30 Kim khâu KK Greetmed  500 Cây Trung 

Quốc 
1.071 535.500 

31 Kim luồn 

tĩnh mạch 

các số 

I.V Canula Medikit  13.400 Cái Ấn Độ 2.751 36.863.400 

32 Kim nha 

(0,4 x 

21mm) 

DN*2721 Terumo 

Corporation 
600 Cái Nhật 

Bản 
1.701 1.020.600 

33 Kim nhựa 

các số 

KT01: 

MVP 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam  

35.300 Cái Việt 

Nam 
378 13.343.400 

34 Ống thông 

tĩnh mạch 

trung tâm 2 

nòng 

4161211 B. Braun  5 Cái Đ c 777.000 3.885.000 

35 Catheter 

tĩnh mạch 

rốn 

27003; 

27004; 

27005 

Vygon 

Portugal  
5 Cái Bồ Đào 

Nha 
85.000 425.000 

36 Nút chặn 

kim luồn 

16858 Greetmed  100 Cái Trung 

Quốc 
2.499 249.900 

37 Chỉ tan 

chậm tự 

nhiên 

Chromic 

Catgut số 1, 

kim tròn 

 C50A26 CPT  80 Tép Việt 

Nam 
28.350 2.268.000 

38 Chỉ tan 

chậm tự 

nhiên 

Chromic 

Catgut 2/0, 

kim tròn 

C30A26 CPT  1.900 Tép Việt 

Nam 
26.208 49.795.200 

39 Chỉ tan 

chậm tự 

nhiên 

Chromic 

Catgut 3/0, 

kim tròn 

C25A30 CPT  94 Tép Việt 

Nam 
28.350 2.664.900 

40 Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

2/0,  kim 

tam giác 

M30E26 CPT  600 Tép  16.380 9.828.000 

41 Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

3/0,  kim 

tam giác 

M20E26 CPT  1.020 Tép Việt 

Nam 
16.380 16.707.600 
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STT 
Da   mục 

hàng hóa 

 uất xứ, ký 

mã  iệu, 

nhãn mác 

của sả  

  ẩm 

 ã g sả  

xuất 

K ối 

 ƣợ g 

mời 

t ầu 

Đơ  vị 

tính 
 uất xứ 

Đơ  giá 

d  t ầu 
T à   tiề  

42 Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

4/0,  kim 

tam giác 

M15E19 CPT  48 Tép Việt 

Nam 
15.750 756.000 

43 Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

5/0,  kim 

tam giác 

M10E16 CPT  630 Tép Việt 

Nam 
21.294 13.415.220 

44 Chỉ không 

tan tổng 

hợp Nylon 

10/0, kim 

tròn 

M02B05L1

5 

CPT 50 Tép Việt 

Nam 
132.300 6.615.000 

45 Chỉ không 

tan tự nhiên 

Silk 2/0,  

kim tam 

giác 

S30E26 CPT  1.360 Tép Việt 

Nam 
21.294 28.959.840 

46 Chỉ không 

tan tự nhiên 

Silk 10/0, 2 

kim hình 

thang 

S02HH06L

30 

CPT  10 Tép Việt 

Nam 
228.375 2.283.750 

47 Chỉ tan tổng 

hợp đa sợi 

polyglactin 

910  số 1/0, 

kim tròn, 

dài 90cm 

W9430 Johnson & 

Johnson  
1.850 Tép Đ c 91.602 169.463.700 

48 Chỉ tan tổng 

hợp đa sợi 

polyglactin 

910  số 2/0, 

kim tròn, 

dài 90cm 

W9121 Johnson & 

Johnson  
160 Tép Đ c 78.204 12.512.640 

49 Chỉ tan tổng 

hợp đa sợi 

polyglactin 

910  số 3/0, 

kim tròn, 

dài 90cm 

W9120 Johnson & 

Johnson  
180 Tép Đ c 70.287 12.651.660 

50 Dây ba chia Three-way 

stopcock 

Greetmed  40 Cái Trung 

Quốc 
5.880 235.200 

51 Dây garô NM68 Nhật Minh  260 Cái Việt 

Nam 
2.751 715.260 

52 Dây nối 4097408 B. Braun 250 Cái Việt 14.259 3.564.750 
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STT 
Da   mục 

hàng hóa 

 uất xứ, ký 

mã  iệu, 

nhãn mác 

của sả  

  ẩm 

 ã g sả  

xuất 

K ối 

 ƣợ g 

mời 

t ầu 

Đơ  vị 

tính 
 uất xứ 

Đơ  giá 

d  t ầu 
T à   tiề  

truyền dịch 

bơm tiêm 

điện 

Nam 

53 Dây thở oxy 

2 nhánh 

người lớn 

HS-

OXY2NNL 

Hoàng Sơn  1.770 Sợi Việt 

Nam 
5.733 10.147.410 

54 Dây thở oxy 

2 nhánh trẻ 

em 

HS-

OXY2NTE 

Hoàng Sơn  750 Sợi Việt 

Nam 
5.733 4.299.750 

55 Dây truyền 

dịch 

DTD02:EC

O 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam  

13.400 Bộ Việt 

Nam 
4.683 62.752.200 

56 Dây truyền 

máu 

Terufusion 

Blood 

Administrat

ion Set 

Terumo 

Corporation  
50 Bộ Nhật 

Bản 
23.625 1.181.250 

57 Sond dạ dày 

các số 

HS-CA01 Hoàng Sơn  280 Cái Việt 

Nam 
4.137 1.158.360 

58 Sond dẫn 

lưu số 28 

 OT Merufa  20 Cái Việt 

Nam 
7.875 157.500 

59 Sond hậu 

môn các số 

Rectal Greetmed  20 Cái Trung 

Quốc 
3.129 62.580 

60 Sond foley 

3 nhánh số 

24 

Foley 

Catheter 

Greetmed  70 Cái Trung 

Quốc 
17.493 1.224.510 

61 Sond 

nelaton các 

số 

Foley 

Catheter 

Greetmed  560 Cái Trung 

Quốc 
8.757 4.903.920 

62 Sond foley 

2 nhánh các 

số 

Foley 

Catheter 

Greetmed  920 Cái Trung 

Quốc 
10.626 9.775.920 

63 Hút điều 

hòa các cở 

OHĐK Nhựa y tế 

Sài Gòn  
150 Cái Việt 

Nam 
3.276 491.400 

64 Ống hút 

nhớt các số 

HS-HN01 Hoàng Sơn  2.000 Cái Việt 

Nam 
2.373 4.746.000 

65 Ống thông 

nội khí quản 

có bóng các 

số 

2.5 mm, 3.0 

mm, 3.5 

mm, 4.0 

mm, 4.5 

mm, 5.0 

mm, 5.5 

mm, 6.0 

mm, 6.5 

mm, 7.0 

mm, 7.5 

mm, 8.0 

mm, 8.5 

mm, 9.0 

ZhanJiang 

Star 

Enterprise 

Co., Ltd  

  

900 Cái Trung 

Quốc 
12.915 11.623.500 
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STT 
Da   mục 

hàng hóa 

 uất xứ, ký 

mã  iệu, 

nhãn mác 

của sả  

  ẩm 

 ã g sả  

xuất 

K ối 

 ƣợ g 

mời 

t ầu 

Đơ  vị 

tính 
 uất xứ 

Đơ  giá 

d  t ầu 
T à   tiề  

mm, 9.5 

mm, 10.0 

mm 

66 Ống thổi đo 

ch c năng 

hô hấp 

Spirette Ndd  100 Cái Thụy 

Sỹ 
68.754 6.875.400 

67 Túi nước 

tiểu 

Drainage 

bag 

Greetmed  950 Cái Trung 

Quốc 
6.006 5.705.700 

68 Nhiệt kế 

thủy ngân 

6001-A/B Hangzhou  210 Cái Trung 

Quốc 
26.250 5.512.500 

69 Air way 000#; 00#; 

0#; 1#; 2#; 

3#; 4# 

Suzhou 

Yudu  
700 Cái Trung 

Quốc 
4.746 3.322.200 

70 Phin lọc 

khuẩn 

VTTHBacte

rial/Viral 

filters 

Suzhou 

Yudu  
760 Cái Trung 

Quốc 
20.475 15.561.000 

71 Dây hút 

phẫu thuật,  

dài 2m. 

NM05 Nhật Minh  760 Sợi Việt 

Nam 
10.500 7.980.000 

72 Bao dây đốt 

( túi laze) 

 NM03 Nhật Minh  420 Cái Việt 

Nam 
5.880 2.469.600 

73 Bao camera 

nội soi 

NM01 Nhật Minh  160 Cái Việt 

Nam 
6.300 1.008.000 

74 Nắp đậy 

Trocar dùng 

cho Trocar 

11mm 

30100XB Karl Storz  3 Gói Đ c 522.900 1.568.700 

75 Nắp đậy 

Trocar 5mm 

30100XA Karl Storz  3 Gói Đ c 441.000 1.323.000 

76 Van 

Silicone 

Trocar 6mm 

30120Y Karl Storz  30 Cái Đ c 157.500 4.725.000 

77 Đai desault 

các số 

GIAHU 005 Gia Hưng  60 Cái Việt 

Nam 
55.125 3.307.500 

78 Đai lưng 

các số 

GIAHU 013 Gia Hưng  25 Cái Việt 

Nam 
65.625 1.640.625 

79 Đai xương 

đòn các số 

GIAHU 004 Gia Hưng 70 Cái Việt 

Nam 
28.875 2.021.250 

80 Nẹp chống 

xoay cẳng 

chân các số 

GIAHU 021 Gia Hưng  100 Cái Việt 

Nam 
105.000 10.500.000 

81 Nẹp cổ 

c ng các số 

GIAHU 002 Gia Hưng  15 Cái Việt 

Nam 
90.573 1.358.595 

82 Nẹp cổ 

mềm các số 

GIAHU 003 Gia Hưng 5 Cái Việt 

Nam 
32.823 164.115 

83 Nẹp inselin 

25cm 

GIAHU 024 Gia Hưng  25 Cái Việt 

Nam 
15.750 393.750 
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84 Nẹp cẳng  

tay trái/phải 

các số 

GIAHU 007 Gia Hưng  190 Cái Việt 

Nam 
34.125 6.483.750 

85 Nẹp Zimer 

đùi các số 

GIAHU 018 Gia Hưng 90 Cái Việt 

Nam 
95.823 8.624.070 

86 Nẹp  titan 

bàn tay, 

chân 

12.000.16 Anton Hipp 

GmbH  
15 Cái Đ c 1.193.850 17.907.750 

87 Ốc vít lục 

giác 3.5 các 

số 

614.xxx Matrix  40 Cái Ấn Độ 327.600 13.104.000 

88 Vit titan sọ 

não 2.0x6 

mm 

12.516.06 Anton Hipp 

GmbH  
10 Cái Đ c 344.400 3.444.000 

89 Đinh 

Kirschner  

các cỡ, các 

số 

012.xx.xxx Matrix  5 Cái Ấn Độ 39.900 199.500 

90 Nẹp xương 

đòn  cong  8 

lỗ (bên 

phải, bên 

trái) 

5005.XXX Matrix   10 Cái Ấn Độ 1.155.000 11.550.000 

91 Dao bào da Dao bào da Feather  10 Cái Nhật 

Bản 
64.155 641.550 

92 Chỉ thép 

khâu xương 

bánh chè có 

kim các cỡ 

ST90D120 CPT  10 Tép Việt 

Nam 
126.000 1.260.000 

93 Ambu bóp 

bóng người 

lớn 

Resuscitator

s 

Greetmed  2 Cái Trung 

Quốc 
183.750 367.500 

94 Ambu bóp 

bóng nhi 

HTA1406 Hitec  4 Cái Trung 

Quốc 
262.500 1.050.000 

95 Bình làm 

ẩm oxy 

Bottle Yuyao 

Dengyue  
15 Cái Trung 

Quốc 
106.239 1.593.585 

96 Bình dẫn 

lưu màng 

phổi 

GT123-006 Taizhou 

Kangjian  
2 Cái Trung 

Quốc 
62.496 124.992 

97 Bo điện tim BĐT APK  6 Cái Trung 

Quốc 
68.250 409.500 

98 Bộ điều 

kinh 

BĐK Nhựa y tế 

Sài Gòn  
1 Bộ Việt 

Nam 
63.000 63.000 

99 Bóng đèn 

hồng ngoại 

Bulb Greetmed  10 Cái Trung 

Quốc 
74.991 749.910 

100 Bóng đèn 

cực tím các 

cỡ 

 45cm  - 

120cm 

Taizhou 

Kangjian  
2 Cái Trung 

Quốc 
93.744 187.488 
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101 Mask gây 

mê các cỡ 

Anesthesia 

mask 

Greetmed  20 Cái Trung 

Quốc 
39.900 798.000 

102 Bao cao su BCS Merufa -  576 Cái Việt 

Nam 
756 435.456 

103 Gòn không 

thấm nước 

1000g 

Bông mỡ 

vàng (Bạch 

Tuyết) 

Bông Bạch 

Tuyết  
20 Gói Việt 

Nam 
155.799 3.115.980 

104 Gòn thấm 

nước gói 

25g 

Bông y tế An Lành  380 Gói Việt 

Nam 
4.095 1.556.100 

105 Gòn thấm 

nước gói 

500g 

Bông y tế An Lành  420 Gói Việt 

Nam 
77.700 32.634.000 

106 Gòn thấm 

nước gói 

1000g 

Bông y tế An Lành  225 Gói Việt 

Nam 
151.200 34.020.000 

107 Miếng dán 

điện cực 

E1 - T716 Bio Protech 

INC  
2.800 Cái Hàn 

Quốc 
2.079 5.821.200 

108 Đè lưỡi gỗ 

tiệt trùng 

ĐL02 Lạc Việt  2.520 Cái Việt 

Nam 
357 899.640 

109 Dao mổ các 

số 

Disposable 

Surgical 

Blade 

Huaian 

Helen  
1.600 Cái Trung 

Quốc 
819 1.310.400 

110 Gel ECG 

250ml 

Ultrasound 

Gel 

Turkuaz  22 Chai Thổ 

Nhỹ Kỳ 
14.994 329.868 

111 Gel siêu âm 

≥5 lít 

GSA-3006 Merufa  15 Can Việt 

Nam 
119.700 1.795.500 

112 Giấy đo 

điện tim 

50*30 (1 

cần) 

50mm x 

30m 

Tianjin 

Grand 

Paper  

15 Cuộn Trung 

Quốc 
12.420 186.300 

113 Giấy đo 

điện tim 

63*100*30 

63mm x 

100mm x 

300sh 

Tianjin 

Grand 

Paper  

65 Tập Trung 

Quốc 
23.544 1.530.360 

114 Giấy đo 

điện tim 

63*30 

63mm x 

30m 

Tianjin 

Grand 

Paper  

70 Cuộn Trung 

Quốc 
15.876 1.111.320 

115 Giấy in sản 

khoa  dùng 

cho máy 

Monitor 

112mm  

30m 

112mm x 

30m 

Tianjin 

Grand 

Paper  

70 Cuộn Trung 

Quốc 
41.580 2.910.600 

116 Giấy y tế 

tập 1kg 

GLX Linh Xuân  60 Tập Việt 

Nam 
36.720 2.203.200 

117 Giấy siêu 

âm trắng 

đen 11cm x 

Ultrasound 

paper 

Tele-Paper  20 Cuộn Malaysi

a 
156.600 3.132.000 
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20m 

118 Khẩu trang 

3 lớp 

KTYT An Lành  280 Cái Việt 

Nam 
798 223.440 

119 Kẹp rốn KR Greetmed  1.938 Cái Trung 

Quốc 
1.071 2.075.598 

120 Mask xông 

khí dung 

Nebulizer 

with mask 

Greetmed  100 Cái Trung 

Quốc 
15.624 1.562.400 

121 Mask oxy 

có túi  dự 

trữ các cỡ 

Oxygen 

mask with 

reservoir 

bag 

Greetmed  50 Cái Trung 

Quốc 
19.992 999.600 

122 Test thử 

thai 

QUE THỬ 

THAI  

Tanaphar  120 Test Việt 

Nam 
7.455 894.600 

123 Vòng tránh 

thai ch a 

đồng 

New Choice 

Model T Cu 

380A 

(Copper T 

380A) 

Pregna  50 Cái Ấn Độ 13.125 656.250 

124 Tấm chắn 

giọt bắn 

Face Shield Taizhou 

Kangjian  
100 Cái Trung 

Quốc 
13.650 1.365.000 

125 Tạp dề 

nilon 

110cm*120

cm. 

NM12 Nhật Minh  100 Cái Việt 

Nam 
3.150 315.000 

126 Tấm điện 

cực trung 

tính dùng 

cho máy cắt 

đốt điện 

(diện tích 

110 cm2) 

RS25 Leonhard 

Lang 

GmbH  

10 Miếng Áo 22.491 224.910 

127 Bàn chải 

rửa tay 

dùng trong 

phẩu thuật 

Medical 

Brush 

Greetmed  70 Cái Trung 

Quốc 
35.007 2.450.490 

128 Bao đo 

huyết áp 

máy 

monitoring 

Bao đo 

huyết áp 

máy 

monitoring 

APK  4 Cái Trung 

Quốc 
429.450 1.717.800 

129 Bao vải 

huyết áp 

Accessoties 

(Bladder) 

Yuyao 

Dengyue  
2 Cái Trung 

Quốc 
24.990 49.980 

130 Quả bóp 

huyết áp 

Bulb Yuyao 

Dengyue  
2 Cái Trung 

Quốc 
14.994 29.988 

131 Van huyết 

áp 

Val Yuyao 

Dengyue  
2 Cái Trung 

Quốc 
14.994 29.988 

132 Ống nghe Dual head 

stethoscope 

Yuyao 

Dengyue  
10 Cái Trung 

Quốc 
81.249 812.490 
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133 Đèn cực tím 

các cỡ 

ĐCT THÀNH 

NHÂN 

TNE  

5 Bộ Việt 

Nam 
1.450.000 7.250.000 

134 Sò đánh 

bóng 

Prophy 

Paste 

Ortho 

Technology  
100 Cái Mỹ 4.368 436.800 

135 Chổi đánh 

bóng 

Latch 

Polishing 

Brushes 

TPC   144 Cái Mỹ 4.368 628.992 

136 Đầu col 

vàng 

200ul Taizhou 

Kangjian -  
20.000 Cái Trung 

Quốc 
82 1.640.000 

137 Đầu col 

xanh 

1.000ul  Taizhou 

Kangjian  
10.000 Cái Trung 

Quốc 
105 1.050.000 

138 Đĩa Petri PET_390M

NON4P7N0 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

200 Cái Việt 

Nam 
2.562 512.400 

139 Giấy in 

nhiệt 50mm 

x 30m 

50mm x 

30m 

Tianjin 

Grand 

Paper  

80 Cuộn Trung 

Quốc 
11.880 950.400 

140 Giấy in 

nhiệt 

57mmx30m 

57mm x 

30m 

Tianjin 

Grand 

Paper  

110 Cuộn Trung 

Quốc 
11.880 1.306.800 

141 Lam kính 

các loại 

Microscone 

slide 

Greetmed  35 Hộp Trung 

Quốc 
23.121 809.235 

142 Lamen 

mỏng 

Microscone 

slide 

Greetmed  13.000 Cái Trung 

Quốc 
126 1.638.000 

143 Lancet Blood 

lancet 

Taizhou 

Kangjian  
6 Hộp Trung 

Quốc 
35.007 210.042 

144 Lọ đựng 

bệnh phẩm 

LON_355M

NON3P3N1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

10.000 Lọ Việt 

Nam 
1.260 12.600.000 

145 Ống nghiệm 

có chất 

chống đông 

EDT_22ML

OK23P1L1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

18.000 Cái Việt 

Nam 
777 13.986.000 

146 Ống serum 

nhựa đỏ 

SER_24ML

LAR3P3N1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

2.500 Cái Việt 

Nam 
903 2.257.500 

147 Ống nghiệm 

citrat 

CIT_22ML

3.23P4L1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

1.500 Cái Việt 

Nam 
903 1.354.500 

148 Ống nghiệm 

nhựa có nắp 

ONG_35M

LNON3P7

N0 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

3.000 Cái Việt 

Nam 
441 1.323.000 
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149 Tube 

Heparin 

HEP_22ML

OTH3P2L1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

3.500 Cái Việt 

Nam 
924 3.234.000 

150 Que xét 

nghiệm tiệt 

trùng 

10503 Bông Bạch 

Tuyết  
2.000 cây Việt 

Nam 
231 462.000 

151 Que lấy tế 

bào âm đạo 

SPA Lạc Việt 100 Cái Việt 

Nam 
903 90.300 

152 Túi đựng 

máu 

Blood Bag Greetmed  40 Cái Trung 

Quốc 
43.743 1.749.720 

153 Ống nghiệm 

Glucose 

2ml 

CHI_22ML

OTH3P5L1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

6.000 Cái Việt 

Nam 
966 5.796.000 

154 Pipet 3ml Pipet Taizhou 

Kangjian  
200 Cái Trung 

Quốc 
399 79.800 

155 Khuyên cấy 

đàm 

SE02.1 Nam Khoa  5 Cây Việt 

Nam 
38.115 190.575 

156 Giấy lau 

kính 

GVSLGM Greetmed  15 Tập Trung 

Quốc 
24.990 374.850 

157 Lọ đựng 

bệnh phẩm 

có thìa có 

nắp 

LON_350M

NON1P8N1 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ 

1.200 Lọ Việt 

Nam 
1.953 2.343.600 

158 Ống nghiệm 

nhựa không 

nắp 

ONG_35M

LNON3N0

N0 

Công ty CP 

Vật Tư Y 

Tế Hồng 

Thiện Mỹ  

2.000 Cái Việt 

Nam 
294 588.000 

159 Mũi khoan 

kim cương 

DIA-BURS Mani  10 Cái Nhật 

Bản 
33.600 336.000 

160 Thuốc rửa 

phim 

Xquang, Bộ 

2 can ≥5 L 

Auto 

Developer/

Replenisher 

- Auto 

Fixer/Reple

nisher 

Fujifilm 3 Bộ Singap

ore 
1.358.500 4.075.500 

Tổ g c  g 1.478.798.652 
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